
STT

Mã 

chứng 

khoán

Họ và tên Chức vụ tại Công ty Mối quan hệ đối với người nội bộ

Loại hình Giấy 

NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 

chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 

NSH

Thời điểm bổ 

nhiệm NNB/trở 

thành NLQ

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 VTQ Phan Văn Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị CCCD 044065000150 22/08/2016 25/11/2022

1.1 VTQ UBND tỉnh Quảng Bình
Tổ chức có liên quan đến ông Phan Văn Thành - 

Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty
25/11/2022

1.2 VTQ Đinh Thị Ánh Vợ CCCD 044167000106 22/08/2016 25/11/2022

1.3 VTQ Phan Thị Hương Giang Con gái CCCD 044187000245 22/08/2016 25/11/2022

1.4 VTQ Nguyễn Thanh Đông Con rể CMND 194169052 17/08/2007 25/11/2022

1.5 VTQ Phan Đinh Trung Con trai CCCD 044088000973 15/07/2019 25/11/2022

1.6 VTQ Lê Thị Thanh Con dâu CCCD 044191000237 22/08/2016 25/11/2022

2 VTQ Dương Chí Bình CCCD 044069000178 22/08/2016 25/11/2022

2.1 VTQ Bùi Thị Ngọc Vợ CCCD 038171001297 11/10/2016 25/11/2022

2.2 VTQ Dương Chí Anh Con trai CCCD 044095000300 22/08/2016 25/11/2022

2.3 VTQ Dương Chí Việt Dũng Con trai CCCD 044203002908 26/08/2019 25/11/2022

2.4 VTQ Dương Chí Nam Em trai CCCD 044075000331 17/10/2016 25/11/2022

2.5 VTQ Dương Chí Bắc Em trai CCCD 044078000554 17/01/2017 25/11/2022

3 VTQ Phạm Xuân Thành
Thành viên Hội đồng quản 

trị/Phó Giám đốc Công ty
CCCD 044064000169 22/08/2016 25/11/2022

3.1 VTQ Phạm Đặng Thành Tài Con trai CCCD 044098000382 11/06/2020 25/11/2022

4 VTQ Nguyễn Hải Thanh
Thành viên Hội đồng quản 

trị/Phó Giám đốc Công ty
CCCD 044066000132 22/08/2016 25/11/2022

4.1 VTQ Phan Thị Kim Anh Vợ CMND 191042830 23/06/2010 25/11/2022

4.2 VTQ Nguyễn Hải Sơn Con trai CMND 194579955 27/10/2012 25/11/2022

Ngày chốt: 17/01/2025

Tên Công ty: Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Mã chứng khoán: VTQ

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ



4.3 VTQ Nguyễn Hải Long Con trai CCCD 044204002856 04/12/2020 25/11/2022

4.4 VTQ Nguyễn Văn Chương Em trai CMND 191057057 07/12/2011 25/11/2022

4.5 VTQ Hoàng Thị Gái Em dâu CMND 194137010 25/05/2015 25/11/2022

4.6 VTQ Nguyễn Thị Thu Hường Em gái CMND 201831359 26/06/2018 25/11/2022

4.7 VTQ Vương Công Huệ Em rể CMND 201831358 26/06/2018 25/11/2022

4.8 VTQ Nguyễn Đức Tường Em trai CMND 264590679 24/07/2020 25/11/2022

4.9 VTQ Lê Thị Thu Linh Em dâu CMND 230505536 01/07/2010 25/11/2022

4.10 VTQ Nguyễn Thị Hiền Em gái CMND 201887435 21/10/2019 25/11/2022

4.11 VTQ Nông Văn Tùng Em rể CMND 201887434 21/10/2019 25/11/2022

5 VTQ Phan Hữu Bằng
Thành viên Hội đồng quản trị/Kế 

toán trưởng Công ty
CMND 194456660 28/11/2007 25/11/2022

5.1 VTQ Lê Thị Thảo Mẹ đẻ CMND 191042878 27/07/2010 25/11/2022

5.2 VTQ Trần Xuân Thượng Bố vợ CCCD 044074002437 24/12/2019 25/11/2022

5.3 VTQ Cao Thị Tân Mẹ vợ CMND 194037134 25/04/2012 25/11/2022

5.4 VTQ Trần Thị Lan Hương Vợ CCCD 044199001007 17/10/2016 25/11/2022

5.5 VTQ Phan Nữ Hoàng Yến Em gái CMND 194526783 09/06/2020 25/11/2022

6 VTQ Lê Vũ Thành Thành viên Hội đồng quản trị CMND 194269668 18/01/2016 25/11/2022

6.1 VTQ Trần Hoàng Ly Na Vợ CMND 194183647 18/03/2015 25/11/2022

6.2 VTQ Lê Quang Minh Con trai Không có Không có 25/11/2022 Còn nhỏ

6.3 VTQ Lê Anh Minh Con trai Không có Không có 25/11/2022 Còn nhỏ

6.4 VTQ Lê Văn Bằng Bố đẻ CCCD 044056000373 22/05/2017 25/11/2022

6.5 VTQ Dương Thị Quyên Mẹ đẻ CMND 190803048 04/05/2013 25/11/2022

6.6 VTQ Lê Văn Tuyên Em trai CMND 194428920 06/03/2007 25/11/2022

6.7 VTQ Dương Thị Thế Thảo Em dâu CMND 194441769 13/06/2007 25/11/2022

7 VTQ Nguyễn Thị Hải Thành viên Hội đồng quản trị CMND 194378777 03/01/2016 25/11/2022

7.1 VTQ Phạm Văn Năm Chồng CMND 194044751 02/04/2008 25/11/2022



7.2 VTQ Phạm Nhật Thành Con trai CCCD 044091000899 28/02/2017 25/11/2022

7.3 VTQ Lê Mỹ Linh Con dâu CCCD 001195000202 04/11/2015 25/11/2022

7.4 VTQ Phạm Phương Hà Con gái CMND 194617979 01/06/2014 25/11/2022

8 VTQ Hoàng Thị Thu Hương Trưởng Ban Kiểm soát CCCD 044174000131 24/06/2016 25/11/2022

8.1 VTQ Nguyễn Đại Độ Chồng CMND 194010096 17/04/2012 25/11/2022

8.2 VTQ Nguyễn Đại Dũng Con trai CCCD 044203000550 18/05/2018 25/11/2022

8.3 VTQ Nguyễn Hoàng Anh Con gái Không có Không có 25/11/2022 Còn nhỏ

8.4 VTQ Đinh Thị Dèn Mẹ đẻ CMND 190768010 01/09/2013 25/11/2022

8.5 VTQ Từ Thị Nộn Mẹ chồng CMND 190871210 08/08/2010 25/11/2022

8.6 VTQ Hoàng Thị Thu Chị gái CCCD 044171000199 09/01/2016 25/11/2022

8.7 VTQ Hoàng Đức Phượng Em trai CCCD 044077001349 02/07/2018 25/11/2022

8.8 VTQ Hoàng Thị Lan Em gái CMND 194169115 23/08/2014 25/11/2022

8.9 VTQ Phan Thanh Việt Em rể CCCD 044079001397 04/05/2018 25/11/2022

8.10 VTQ Lê Thị Lệ Hà Em dâu CMND 194024421 08/01/2015 25/11/2022

9 VTQ Trần Duy Hà Thành viên Ban Kiểm soát CCCD 044086000338 22/08/2016 25/11/2022

9.1 VTQ Trần Văn Hằng Bố đẻ CMND 190800943 14/11/2009 25/11/2022

9.2 VTQ Đinh Thị Thanh Nhàn Mẹ đẻ CMND 190965902 25/07/2011 25/11/2022

9.3 VTQ Bùi Văn Thắng Bố vợ CMND 194572121 03/12/2011 25/11/2022

9.4 VTQ Phạm Thị Loan Mẹ vợ CMND 190837198 04/03/2009 25/11/2022

9.5 VTQ Bùi Thị Hường Vợ CCCD 044185001745 26/10/2017 25/11/2022

9.6 VTQ Trần Minh Hải Con trai Không có Không có 25/11/2022 Còn nhỏ

9.7 VTQ Trần Thị Thanh Trà Con gái Không có Không có 25/11/2022 Còn nhỏ

9.8 VTQ Trần Thị Trâm Anh Con gái Không có Không có 25/11/2022 Còn nhỏ

9.9 VTQ Trần Thị Hiền Em gái CMND 194298395 04/08/2006 25/11/2022

9.10 VTQ Bùi Xuân Tuệ Em rể CMND 194222227 21/07/2006 25/11/2022



10 VTQ Nguyễn Thị Phương Thành viên Ban Kiểm soát CCCD 044180003123 22/04/2021 25/11/2022

10.1 VTQ Phan Thanh Lộc Chồng CCCD 044074001734 11/08/2021 25/11/2022

10.2 VTQ Phan Bảo Châu Con gái CCCD 044308006913 18/09/2022 25/11/2022

10.3 VTQ Phan Bảo Ngọc Con gái Không có Không có 25/11/2022 Còn nhỏ

10.4 VTQ Đào Thị Chờ Mẹ đẻ CCCD 044152002564 21/06/2021 25/11/2022

10.5 VTQ Nguyễn Quý Dương Anh trai CCCD 044077003068 17/02/2021 25/11/2022

10.6 VTQ Nguyễn Trường Phi Em trai CMND 194130281 16/03/2015 25/11/2022

11 VTQ Lê Văn Hưng
Phụ trách quản trị kiêm Thư ký 

Công ty
CCCD 044089000288 17/05/2021 28/11/2022

11.1 VTQ Nguyễn Thị Lương Vợ CCCD 044190000975 22/08/2016 28/11/2022

11.2 VTQ Lê Tùng Lâm Con gái Không có Không có 28/11/2022 Còn nhỏ

11.3 VTQ Lê Thùy Dương Con gái Không có Không có 28/11/2022 Còn nhỏ

11.4 VTQ Lê Văn Hà Bố đẻ CCCD 044061000197 03/03/2017 28/11/2022

11.5 VTQ Nguyễn Thị Tư Mẹ đẻ CCCD 044166000125 22/08/2016 28/11/2022

11.6 VTQ Lê Duy Khánh Em trai CCCD 044091000374 30/08/2016 28/11/2022

11.7 VTQ Nguyễn Khánh Linh Em dâu CMND 194481577 20/12/2014 28/11/2022
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